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	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Ngày sinh
	Lớp
	Biên chế
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Hồng Hòa

	22A01218

	16/01/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	TĐ Trưởng

	2 
	Chu Hải Lâm

	22A01240

	18/01/2004
	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	3 
	Cao Xuân Nam

	22A01228

	25/02/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	TĐ Trưởng

	4 
	Nguyễn Hữu Anh Đức
	22ATT112

	31/07/2003

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 2
	

	5 
	Nguyễn Trọng Hữu

	22ATT108

	11/10/2004

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 3
	TĐ Trưởng

	6 
	Nguyễn Đình Hiếu

	22ATT107

	07/03/2003

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 3
	

	7 
	Phạm Thị Huyền

	22A01220

	04/08/2003

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	8 
	Hồ Xuân Hương

	22A01116

	27/10/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	9 
	Nguyễn Thị Lệ

	22A01221

	16/09/2002

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	10 
	Trần Thị Liên

	22A01117

	08/05/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	11 
	Đặng Thị Khánh Linh
	22A01118

	30/04/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	12 
	Hồ Thị Linh

	22A01222

	26/02/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	13 
	[bookmark: _Hlk168344904]Lê Thị Loan

	22A01243

	20/06/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	14 
	Ngô Thị Lợi

	22A01224

	13/03/2001

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	15 
	Lê Thị Hiền Lương
	22A01147

	09/08/2004

	Kế toán K9A1
	Tiểu đội 1
	

	16 
	Trần Khánh Ly

	22A01225

	19/02/2003

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	17 
	Hoàng Thị Mận

	22A01121

	08/05/2002

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	18 
	Hoàng Lê Nhật Minh

	22A01226

	08/06/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	19 
	Đỗ Thị Mỹ

	22A01227

	04/09/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	20 
	Lang Thị Hằng Nga

	22A01244

	07/02/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	21 
	Nguyễn Thị Nga

	22A01229

	28/01/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	22 
	Cao Thị Ngọc

	22A01256

	04/08/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	23 
	Vi Thị Hồng Ngọc

	22A01230

	06/08/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	24 
	Nguyễn Thảo Nguyên

	22A01231

	08/12/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	25 
	Trần Thị Nguyệt

	22A01257

	02/09/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	26 
	Lương Thị Nhật

	22A01149

	11/05/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	27 
	Hoàng Cẩm Nhung

	22A01125

	28/11/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	28 
	Võ Thanh Phương

	22A01143

	22/10/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	29 
	Lê Thị Quỳnh

	22A01233

	25/10/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	30 
	Nguyễn Thị Quỳnh

	22A01234

	28/06/2003

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	31 
	Hồ Thị Linh Sa

	22A01245

	01/01/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	32 
	Cao Thị Hoàng Sang

	22A01161

	07/09/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	33 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm

	22A01127

	01/10/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
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